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Soạn Unit 3 Worksheet lớp 7 Explore English 

1. (trang 141 Tiếng Anh 7 Explore English): Complete the sentences. Use the 
simple past form of the verbs in parentheses. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng thì 
quá khử đơn của động từ trong ngoặc) 

 

Hướng dẫn làm bài 

a. worse b. bought c. went 
d. washed e. got   

Hướng dẫn dịch 

a. Maria đã mặc một chiếc váy mới đến một bữa tiệc hai ngày trước. 

b. Tớ mua một chiếc áo len tuần trước. 

c. Ngày hôm qua, cô ấy đi mua sắm với mẹ mình ở trung tâm thương mại. 

d. Mẹ tớ đã giặt cái áo khoác vào tối qua. 

e. Tớ thích giày thể thao của anh ấy. Anh ấy vừa có nó. 

2. (trang 141 Tiếng Anh 7 Explore English): Read following paragraph and 
complete the notes below. (Đọc đoạn văn sau và hoàn thành ghi chú sau) 



 

1873 1............................... 
1950s 2............................... 
3............ A lot of young people liked to wear jeans 
1970s 4............................... 
Today 5............................... 

Hướng dẫn làm bài 

1873 1. Levi Straus and Jacob invented jeans in 1873 
1950s 2. Lots of people thought bot-cut jeans were really cool 
3. 1960s A lot of young people liked to wear jeans 
1970s 4. This popularity continued especially in America 
Today 5. Levi Strauss & Co still makes them 

3. (trang 141 Tiếng Anh 7 Explore English): Now write a short article on a separate 
of paper. Describe a type of fashion or your favorite style. Write 60-80 words. (Viết 
một đoạn văn ngắn vào một tờ riêng. Mô tả một phông cách thời trang hoặc phông 
cách ưa thích của bạn. Viết từ 60-80 từ) 

Hướng dẫn làm bài 

I love looking smart, but casual. I like to dress according to my mood, in the winter 
months, I mostly wear darker clothes, but in the summer, I like clothes that are a bit 
brighter. I never really wear skirts, I prefer trousers but I love dresses! I never wear 
heels as I can't walk in them, I love my flats, boots and trainers! 
I wear a bit of makeup most days, it only takes me a minute to achieve my makeup 
look! I mostly wear my hair down, as I look horrible with my hair up! I am very 



different in terms of clothing to the rest of my friends, but that is what makes me 
individual. I love searching for vintage items, one-of-a-kind pieces. 

Hướng dẫn dịch 

Tớ thích vẻ ngoài thông minh, nhưng giản dị. Tớthích ăn mặc theo tâm trạng của 
mình, trong những tháng mùa đông, tớchủ yếu mặc quần áo sẫm màu hơn, nhưng vào 
mùa hè, tớthích quần áo sáng hơn một chút. Tớthực sự không bao giờ mặc váy, 
tớthích quần tây nhưng tớthích váy! Tớkhông bao giờ đi giày cao gót vì tớkhông thể 
đi trong chúng, tớyêu căn hộ, ủng và giày thể thao của mình! 

Hầu hết các ngày tớtrang điểm một chút, tớchỉ mất một phút để đạt được vẻ ngoài 
trang điểm! Tớchủ yếu xõa tóc, vì tớtrông thật kinh khủng với mái tóc của mình! 
Tớrất khác biệt về trang phục so với những người bạn còn lại, nhưng đó là điều 
khiến tớtrở nên cá tính. Tớthích tìm kiếm những món đồ cổ điển, những món đồ độc 
nhất vô nhị. 


